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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026
(Tính đến ngày 21/6/2023)
Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Đầu nhiệm kỳ là: 30 đại biểu; Hiện nay còn 28 đại biểu;
	STT
	Họ tên
	Thay đổi
	Miễn nhiệm
	Kỷ luật
	Ghi chú

	
	
	Chức vụ cũ
	Chức vụ mới
	
	Kỷ luật Đảng
	Kỷ luật hành chính
	Bãi nhiễm đại biểu HĐND
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Nguyễn Hữu Thạch
	TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
	Phó vụ trưởng Vụ địa bàn VIII, Ủy ban kiểm tra Trung ương
	x
	
	
	
	

	2
	A Khiên
	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
	
	
	
	
	

	3
	Võ Anh Tuấn
	Phó Bí thư HU, CT
	
	
	
	
	
	


	
	
	UBND huyện
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Nam Bộ
	UVBTVHU,
Trưởng cơ quan TC-NV huyện
	
	
	
	
	
	

	5
	Pờ Ly Hảo
	UVBTVHU, Trưởng Ban DV, CT MTTQ
VN huyện
	
	
	
	
	
	

	6
	Lương Văn Thám
	HUV, Phó Chủ tịch (phụ trách) HĐND huyện
	
	
	
	
	
	

	7
	Đào Anh Tuấn
	UVBTVHU, Trưởng Ban TGHU, Giám độc TTCT huyện
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Hoài Nam
	Phó Chánh VP HU, HĐND-UBND huyện
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Xuân Tiến
	Phó Ban Pháp chế HĐND huyện
	
	
	
	
	
	

	10
	Võ Quang Hiền
	Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thanh Tuấn
	HUV, Trưởng Phòng TC-KH huyện
	
	
	
	
	
	

	12
	Hồ Thị Đào
	HUV, Chủ tịch HLHPN huyện
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Cường
	HUV, Chủ tịch HND huyện
	
	
	
	
	
	


	14
	Y Giang Ly
	HUV, Phó Ban Dân vận Huyện ủy
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Phú Lợi
	HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện
	
	
	
	
	
	

	16
	Trần Qúy Phương
	HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Văn Trung
	HUV, Trưởng Phòng KT-HT huyện
	HUV, Bí Thư Đảng ủy xã Ia Tơi
	
	
	
	
	

	18
	Trần Văn Tiền
	Phó trưởng CA huyện
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Huy Tưởng
	Chính trị viên BCH QS huyện
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Văn Ngọc
	Đồn Trưởng Đồn Hồ Le (703)
	
	
	
	
	
	

	21
	Trần Xuân Thịnh
	GĐ Cty Cao su Chư Mom Ray
	
	
	
	
	
	

	22
	Đỗ Thanh Nam
	GĐ Cty Cao Su Sa Thầy
	
	
	
	
	
	

	23
	Chế Hồng Quyền
	HUV, BTĐU xã Ia Tơi
	HUV, Trưởng Phòng KT-HT huyện
	
	
	
	
	

	24
	Lò Thị Sai
	Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Tơi
	
	
	
	
	
	

	25
	Phùng Ngọc Chiến
	HUV, Bí thư ĐU xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Thuận
	Phó Chủ tịch UBND
	
	
	
	
	
	


	
	
	xã Ia Đal
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Tuấn Toàn
	HUV, BTĐU xã Ia
Dom
	
	
	
	
	
	

	28
	Bùi Thị Thanh Huệ
	Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	29
	Hồ Thị Thu Ngân
	Công chức VH-XH xã Ia Dom
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Chuyện viên Huyện Đoàn
	Chuyên viên Tỉnh Đoàn
	x
	
	
	
	


